
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 93, ngõ 77, phố Cầu Mới, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

27/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ ANH GROUP

0110263403

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
(Trừ loại nhà nước cấm)

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh
Trừ họp báo

8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

8. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

9. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ đấu giá)

4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Sản xuất chè 1076

15. Sản xuất cà phê 1077

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ ANH GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: TUE ANH GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918315542
Email: tueanhgroup.com

Fax:
Website:
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8.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 860.000

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

17. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(Trừ đấu giá)

4781

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Hoạt động thương mại điện tử
(Trừ đấu giá)

4791

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

22. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

27. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

28. Đại lý du lịch 7911

29. Điều hành tua du lịch
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

7912

30. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI MINH 
KHÁNH

Số 93, ngõ 77 phố 
Cầu Mới, Phường 
Ngã Tư Sở, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

774.000 7.740.000.000 90,000

Tổng số 774.000 7.740.000.000 90,000

132166369

2 BÙI MINH 
PHƯỢNG

Khu 1, Xã Đông 
Lĩnh, Huyện 
Thanh Ba, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

43.000 430.000.000 5,000

Tổng số 43.000 430.000.000 5,000

0251870110
18

3 NGUYỄN 
QUỲNH LAN

Số 93, ngõ 77 
Cầu Mới, Phường 
Ngã Tư Sở, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

43.000 430.000.000 5,000

Tổng số 43.000 430.000.000 5,000

0381940081
60

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025187011018
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 1, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 1, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI MINH PHƯỢNG Nữ

20/11/1987 Kinh Việt Nam

04/02/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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